
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUANG BÌNH 

 

Số:            /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Quang Bình, ngày      tháng 12 năm 2021 
 

 

QUYẾT ĐỊNH  

 Về việc miễn, tạm hoãn gọi công dân nhập ngũ  

thực hiện NVQS, thực hiện nghĩa vụ CAND năm 2022 

 
 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN QUANG BÌNH  
 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự; 

Xét đề nghị của Ban chỉ huy Quân sự huyện Quang Bình. 

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Tạm hoãn, miễn gọi nam công dân nhập ngũ năm 2022 cho 429 

công dân (trong đó: Miễn 0, tạm hoãn = 429 công dân) 

(có danh sách kèm theo) 

          Điều 2. Thời gian thực hiện từ 01 tháng 4 năm 2021 đến 01 tháng 4 năm 2022. 

         Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Chỉ huy trưởng Ban CHQS 

huyện; Trưởng Công an huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; trưởng các ban, 

ngành đoàn thể có liên quan và công dân có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 
 

  Nơi nhận: 
- Bộ CHQS tỉnh; 

- T.Trực Huyện uỷ; 

- T Trực HĐND-UBND huyện; 

- Chủ tịch.các PCT-UBND huyện; 

- Các thành viên Hội đồng NVQS huyện;  

- PVP UBND huyện phụ trách NC; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Như điều 3; 
- Lưu:VT,NC. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Trung Ngọc 
 

 

 

 

 

 



Danh sách 

Miễn, tạm hoãn gọi công dân nhập ngũ thực hiện NVQS,  

Thực hiện nghĩa vụ CAND năm 2022 
       (Kèm theo Quyết định  số:           /QĐ-UBND ngày         /12 /2021 của Chủ tịch UBND 

huyện) 
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I Tân Bắc      

1 0

1 

Lừu Xuân Vực 

10/11/1997 

Pà Thẻn 

9/12 
My Bắc-Tân  Bắc 

Lừu Văn Thái 

Phù Thị Sỉ 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

2 0

5 

Nguyễn Đức Thắng 

20/4/1997 

Kinh 

12/12 

Đoàn 

Lủ Hạ - Tân Bắc 
Nguyễn Văn Tuấn 

Hoàng Thị Ngọ 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

3 0

6 

Hoàng Đình Thạch 

28/8/1997 

Tày 

9/12 

Đoàn 

Lủ Hạ - Tân Bắc Mẹ; Chúng Thị Chiến Lao động duy nhất 

4 0

7 

Trương Văn Nhỡ 

02/10/1997 

Tày 

9/12 

Đoàn 

Lủ Hạ - Tân Bắc 
Trương Văn Dương 

Hoàng Thị An 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

5 0

8 

Phù Văn Nơi 

09/9/1997 

pa thẻn 

9/12 
Nặm O - Tân Bắc 

Phù Văn Du 

Lừu Thị Tả 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

6 0

9 

Hủng Văn Phê 

1997 

pa thẻn 

9/12 
Nặm O - Tân Bắc 

Hủng Văn Tiến 

Lừu Thị Tả 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

7 1

0 

Hủng Láo Tả 

27/1/1997 

pa thẻn 

9/12 
Nặm O - Tân Bắc 

Phù Văn Danh 

Làn Thị Sương 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

8 1

1 

Phù Văn Ba 

03/3/1997 

pa thẻn 

9/12 
Nặm O - Tân Bắc 

Phù Kim Hòa 

Hủng Thị Tả 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

9 1

2 

Hủng Văn Thiết 

22/12/1997 

pa thẻn 

9/12 
Nặm O - Tân Bắc 

Hủng Văn Cường 

Làn Thị Sen 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

10 1

3 

Xìn Văn Quang 

30/6/1997 

pa thẻn 

 
Nặm O - Tân Bắc 

Xìn Văn Tuấn 

Lừu Thị Nữ 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

11 1

4 

Hủng Văn Ơ 

14/7/1997 

pa thẻn 

 
Nặm O - Tân Bắc Mẹ; Xìn Thị Sỷ 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

12 1

5 

Bàn Văn Mạnh 

1997 

Dao 

9/12 
Lủ Thượng- Tân Bắc 

Bàn Văn Bình 

Đặng Thị Châu 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

13 1

6 

Vàng Văn Phong 

12/12/1997 

Nùng 

6/12 
Lủ Thượng- Tân Bắc 

Lý Văn Thào 

Vàng Thị Mảy 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

14 1

7 

Hoàng Ngọc Văn 

16/6/1998 

Tày 

9/12 
Lủ Thượng- Tân Bắc 

Hoàng Đình Phàn 

Ma Thị Thanh 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

15 1

8 

Bàn Văn Tính 

20/7/1997 

Dao 

9/12 
Lủ Thượng- Tân Bắc Vợ:Đặng Thị Đài 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

16 1

9 

Chảo Văn Đấy 

1997 

Pà thẻn 

9/12 
Nặm Sú -Tân Bắc 

Chảo Văn Thanh 

Tẩn Thị Sán 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

17 2

0 

Tẩn Văn Ơ 

29/9/1997 

Pà thẻn 

9/12 
Nà Tho - Tân Bắc 

Tẩn Văn Chính 

Phù Thị Gián 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

18 2

1 

Tải Văn Lở 

09/7/1997 

Pà thẻn 

9/12 
Nà Tho - Tân Bắc 

Tải Văn Thanh 

Tẩn Thị Lở 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 
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19 2

2 

Triệu Y Cao 

1997 

Dao 

7/12 

Đoàn 

Nặm Khẳm -TB 
Triệu Vằn Phú 

Triệu Mùi Tòng 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

20 2

3 

Hoàng Văn Dự 

11/4/1998 

Tày 

10/12 

Đoàn 

Lủ Hạ - Tân Bắc 
Hoàng Văn Tuynh 

Hoàng Thị Thủy 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

21 2

4 

Lừu Văn Sán 

09/7/1998 

pa thẻn 

9/12 
Nặm O - Tân Bắc 

Lừu Văn Sơn 

Hủng Thị Nhân 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

22  
Lừu Văn Nghĩa 

24/4/1998 

pa thẻn 

9/12 
Nặm O - Tân Bắc 

Lừu Văn Dẫn 

Hoàng Thị Tả 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

23  
Hủng Láo Sán 

10/5/1998 

pa thẻn 

9/12 
Nặm O - Tân Bắc Mẹ; Hủng Thị Viên 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

24  
Hoàng Văn Dũng 

19/1/1998 

Pà Thẻn 

12/12 
My Bắc- Tân  Bắc 

Hoàng Văn Chương 

Xìn Thị Lương 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

25  
Phù Văn Thắng 

1998 

Pà Thẻn 

9/12 
My Bắc- Tân  Bắc 

Phù Văn Tiểu 

Xìn Thị Ngoan 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

26  
Tẩn Văn Thương 

12/9/1998 

Pà Thẻn 

9/12 
My Bắc- Tân  Bắc 

Tẩn Văn Thắng 

Chảo Thị Sán 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

27  
Phù Văn Yên 

03/11/1998 

Pà Thẻn 

9/12 
My Bắc- Tân  Bắc 

Phù Láo Lở 

Ván Thị Mở 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

28  
Hoàng Văn Mạnh 

1998 

Tày 

9/12 
Lủ Thượng- Tân Bắc 

Hoàng Văn Chương 

Hoàng Thị Lê 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

29  
Ván Văn Qúy 

05/12/1998 

Pà thẻn 

9/12 
Nặm Sú -Tân Bắc 

Ván Văn Cường 

Phù Thị Tả 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

30  
Hủng Văn Đơn 

15/5/1998 

Pà thẻn 

9/12 
Nặm Sú -Tân Bắc 

Hủng Văn Mấn 

Chảo Thị Thiên 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

31  
Lừu Văn Dần 

25/12/1998 

Pà thẻn 

9/12 
Nặm Sú -Tân Bắc 

Lừu Văn Xuân 

Sìn Thị Thương 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

32  
Triệu Tà Sếnh 

13/8/1998 

Dao 

9/12 
Nà Tho - Tân Bắc 

Triệu Chòi Và 

Phượng Mùi Pham 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

33  
Trần Văn Quân 

26/8/1998 

Kinh 

9/12 
Nà Tho - Tân Bắc Bà: Hà Thị Luyễn 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

34  

Nguyễn Văn 

Cường 

02/11/1998 

Kinh 

12/12 
Nà Tho - Tân Bắc 

Nguyễn Văn Công 

Đố Thị Sí 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

35  
Xìn Văn Trăng 

24/11/1998 
Pà thẻn Nà Tho - Tân Bắc 

Xìn Văn Hín 

Ván Thị Quang 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

36  
Tẩn Văn Pông 

24/11/1998 

Pà thẻn 

9/12 
Nặm Khẳm -TB 

Tẩn Văn Quân 

Giàng Thị Lở 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

37  
Trần Văn Bình 

19/9/1999 

Kinh 

12/12 
Nà Tho - Tân Bắc 

Nguyễn Thị Ngọc Mai 

Trần Thế Dương 
Đang học ĐH 

38  
Triệu Tà Chán 

24/9/1999 

Dao 

12/12 
Nà Tho - Tân Bắc 

Triệu Chòi Và 

Phượng Mùi Pham 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

39  
Lừu Văn San 

25/7/1999 

Pà Thẻn 

8/12 
My Bắc- Tân  Bắc 

Lừu Văn Thái 

Phù Thị Sỉ 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

40  
Xìn Văn Khải 

22/3/1999 

Pà Thẻn 

9/12 
My Bắc- Tân  Bắc 

Xìn Văn Tân 

Phàn Thị Sơn 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 
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41  
Đặng Thành Luân 

19/5/1999 

Kinh 

12/12 
Lủ Thượng-Tân Bắc Đặng Văn Luận 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

42  
Hoàng Thanh Hoàn 

10/5/1999 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Lủ Hạ - Tân Bắc 
Hoàng Tiến Huynh 

Hoàng Thị Ngoạt 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

43  
Hoàng Văn Điệp 

23/02/1999 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Lủ Hạ - Tân Bắc 
Hoàng Văn Dũng 

Hoàng thị vịnh 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

44  
Mã Trong Liệu 

08/10/1999 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Lủ Hạ - Tân Bắc 
Mã Văn Thách 

Hoàng Thị Tuyết 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

45  
Hoàng Đình Quý 

01/01/1999 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Lủ Hạ - Tân Bắc 
Hoàng Đình Hà 

Đặng Thị Khoán 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

46  
Hoàng Quang Toàn 

05/8//2000 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Lủ Hạ - Tân Bắc 
Hoàng Văn Vinh 

Vũ Thị Thúy 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

47  
Nguyễn Văn Tuyên 

22/10/2000 

Kinh 

12/12 

Đoàn 

Lủ Hạ - Tân Bắc 
Nguyễn Văn Tuấn 

Hoàng Thị Ngọ 
Đang Học ĐH 

48  
Làn Van Hùng 

15/7/2000 

Pà thẻn 

9/12 
Nặm Sú -Tân Bắc 

Làn Văn Tả 

Tẩn Thị Thúy 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

49  
Hoàng Văn Phúc 

10/6/2000 

Tày 

9/12 
Nà Tho - Tân Bắc 

Hoàng Văn Nguyên 

Nguyễn Thị Thu 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

50  
Làn Văn Ú 

17/12/2000 

Pà thẻn 

9/12 
Nặm Khẳm -TB Xìn thị Tả 

Có anh trai là HSQ-

BS Đang Tại ngũ 

51  
Ván Văn Quân 

18/5/2000 

Pà thẻn 

9/12 
Nặm Khẳm -TB 

Ván Minh Tân 

Sìn thị Nơ 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

52  
Hoàng Anh Tuấn 

26/10/2001 

Tày 

12/12 
Nà Tho - Tân Bắc 

Hoàng Văn Én 

Hoàng Thị Tám 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

53  
Thèn Văn Đức 

01/02/2001 

Nùng 

9/12 
Nặm Khẳm -TB Thèn Văn Minh 

Có anh trai là HSQ-

BS Đang Tại ngũ 

54  
Sìn Đức Vấn 

03/5/2001 

Pà thẻn 

9/12 
Nặm Sú -Tân Bắc 

Sìn Văn Phong 

Giàng Thị Thi 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

55  
Hoàng Văn Xuân 

22/12/2001 

Tày 

9/12 
Lủ Thượng Tân Bắc Mẹ; Vàng Thị Minh 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

56  
Hoàng Văn Luyện 

07/1/2001 

Tày 

6/12 
Lủ Thượng Tân Bắc 

 

Bố; Hoàng Văn Luyễn 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

57  
Lý Văn Ơ 

23/9/2001 

pa thẻn 

 
Nặm O - Tân Bắc 

Lý Văn Chung 

Lừu Thị Hoa 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

58  
Phù Văn Chiều 

21/12/2001 

pa thẻn 

9/12 
Nặm O - Tân Bắc 

Phù Văn San 

Lừu Thị Phơ 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

59  
Hoàng Ngọc Tiến 

09/03/2001 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Lủ Hạ - Tân Bắc 
Hoàng Ngọc Hóa 

Mã Thị Mên 
Đang học ĐH 

60  
Hoàng Văn Khải 

06/02/2001 

Tày 

10/12 

Đoàn 

Lủ Hạ - Tân Bắc 
Hoàng Văn Đế 

Chu Thị Hoàn 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 
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61  
Hoàng Ngọc Vũ 

14/02/2001 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Lủ Hạ - Tân Bắc 
Hoàng Quang tiệp 

 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

62  
Hoàng Hải Dương 

28/01/2002 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Lủ Hạ - Tân Bắc 
Hoàng Mạnh Tình 

Hoàng Thị Huân 
Đang học ĐH 

63  
Hoàng Nam Khánh 

08/02/2002 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Lủ Hạ - Tân Bắc 
Hoàng Kim Tuyền 

Nguyễn Thị Quyên 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

64  
Lừu Văn Thánh 

25/6/2002 

pà thẻn 

 
Nặm O - Tân Bắc 

Lừu Công Thành 

Phù Thị Tả 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

65  
Lừu Văn Chăng 

2002 

Pà thẻn 

9/12 
Nặm Sú -Tân Bắc 

Lừu Văn Sán 

Vàng Thị Dân 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

66  
Chảo Văn Quân 

2002 

Pà thẻn 

9/12 
Nặm Sú -Tân Bắc 

Chảo Văn Sử 

Xìn Thị Quang 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

67  
Làn Văn Lan 

04/12/2002 

Pà thẻn 

9/12 
Nặm Sú -Tân Bắc 

Làn Văn Sỹ 

Giàng Thị Nguẫn 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

68  
Cổ Minh Thành 

26/1/2002 

Dao 

12/12 
Lủ Thượng- Tân Bắc 

Lý Thị Viên 

Cổ Văn Tuấn 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

69  
Làn Văn Tử 

14/2/2002 

Pà Thẻn 

9/12 
My Bắc-Tân  Bắc 

Làn Văn Trường 

Hủng Thị Lở 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

70  
Hoàng Anh Diệp 

16/2/2002 

Tày 

12/12 
Nà Tho - Tân Bắc 

Hoàng Văn Viện 

Vũ Thị Thoa 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

71 2

5 

Trần Minh Hiếu 

2002 

Kinh 

12/12 
Nà Tho - Tân Bắc 

Trần Đình Thức 

Nguyễn Thị Minh Uyên 
Đang Học CĐ 

72 2

6 

Xìn Văn Khẹ 

2002 

Pà thẻn 

9/12 
Nặm Khẳm -TB 

Xìn Văn Phòng 

Hủng Thị Mơ 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

73 2

7 

Sìn Văn Nính 

13/8/2002 

Pà thẻn 

9/12 
Nặm Khẳm -TB 

Sìn Xuân Thống 

Phù Thị Như 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

74 2

8 

Hủng Văn Thuận 

12/08/2003 
Pà thẻn Nặm Khẳm -TB 

Hủng Ngọc Khánh 

Tẩn Thị Quẫn 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

75 2

9 

Phượng Trường 

Phú 

06/05/2003 

Dao 

12/12 
Nặm Khẳm -TB Phượng Minh Đức 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

76 3

0 

Lương Việt Hoàng 

10/08/2003 

Kinh 

12/12 
Nà Tho - Tân Bắc 

Nguyễn Thị Hằng 

Lương Văn Hà 
Đang học ĐH 

77 3

1 

Kim Quốc Thắng 

23/12/2003 

Tày 

12/12 
Lủ Thượng- Tân Bắc 

Kim Quốc Chiến 

Hoàng Thị Túy 
Đang học ĐH 

78 3

2 

Sìn Văn Thực 

08/04/2003 

Pà Thẻn 

9/12 
Nặm Sú -Tân Bắc 

Sìn Văn Lương 

Lý Thị Ba 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

79  Xã Bản Rịa      

80 3

5 

Hoàng Văn Thích 

28/08/1998 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Bản Rịa- Bản Rịạ Hoàng Văn Thực 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

81  Xã Yên Hà     

82 3

7 

Hoàng Văn Thượng 

22/6/1996 

Tày 

12/12 
Yên Phú - Yên Hà 

Hoàng Văn Thình 

 
Đang học cao học 
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Đoàn 

83 3

8 

Hoàng Văn Ủy 

14/8/1998 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Yên Phú -Yên Hà 
Hoàng Văn Thình 

 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

84 3

9 

Nguyễn Quốc Quy 

14/91997 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Yên Phú -Yên Hà 
Hoàng Văn Thình 

 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

85 4

0 

Hoàng Tiến Dũng 

25/02/2000 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Yên Phú - Yên Hà Hoàng Văn Hùng a Đang học cao đẳng 

86 4

1 

Hoàng Đình Tú 

09/6/1999 

Tày  

12/12 

Đoàn 

Yên Phú - Yên Hà 
Hoàng Văn Tinh 

 
Đang học đại học 

87 4

2 

Hoàng Văn Thuyết 

15/8/1998 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Yên Phú -Yên Hà 
Hoàng Văn Chánh 

 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

88 4

3 

Hoàng Văn Nhân 

20/12/1999 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Xuân Phú- Yên Hà 
Hoàng Văn Tất 

 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

89 4

4 

Đinh Văn Khánh 

1999 

Kinh 

12/12 

Đoàn 

Xuân Phú- Yên Hà Đinh Văn Kiểu 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

90 4

5 

Hoàng Văn Dưỡng 

11/11/1997 

Tày 

9/12 

Đoàn 

Xuân phú- Yên Hà Hoàng Văn Thén 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

91 4

6 

Lý Văn Bình 

9/01/1997 

Dao 

Đoàn 

12/12 

Chàng Mới- Yên Hà 
Lý Văn Tâm 

Bàn Thị Hoa 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

92 4

7 

Đặng Văn Thạch 

23/02/1997 

Dao 

9/12 

Đoàn 

Chàng Mới- Yên Hà 
Trưởng Thái Minh 

Hoàng Thị Hoa 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

93 4

8 

Hoàng Ngọc Anh 

1997 

Dao 

12/12 

Đoàn 

Chàng Mới-Yên Hà Hoàng Văn Điện 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

94 4

9 

Vương Đình Tới 

30/8/1997 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Tân Chàng- Yên Hà 
Vương Đình Nhập 

Hoàng Thị Biên 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

95 5

0 

Lý Văn Tải 

1997 

Nùng 

7/12 

Đoàn 

Tân Chàng- Yên Hà Lý Văn Vần 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

96 5

1 

Hoàng Văn Tình 

1999 

Tày 

9/12 

Đoàn 

Thôn TânChàng , Xã 

Yên Hà, QB-HG 
Hoàng Văn Tinh 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

97 5

2 

Lý Văn Bằng 

1999 

Tày 9/12 

Đoàn 
Tân Chàng- Yên Hà Lý Văn Chương 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

98 5

3 

Phàn Hồng Long 

15/4/2001 

Dao 

9/12 

Đoàn 

Trung Thành-Yên 

Hà 

Phàn Văn Nam 

Phàn Thị Hoa 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 
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99 5

4 

Phàn Văn Mưu 

20/6/2003 

Dao 9/12 

Đoàn 

Trung Thành-Yên 

Hà 

Phàn Văn Oanh 

Đặng Thị Hiền 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

100 5

5 

Hoàng Văn Thượng 

01/9/1997 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Chàng Thẳm- Yên 

Hà 

Hoàng Văn Bộ 

Hoàng Thị Yêu 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

101 5

6 

Nông Thanh Đối 

07/4/2003 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Chàng Thẳm-Yên 

Hà 
Nông Quang Chất Đi học đại học 

102 5

7 

Bế Thanh Mạnh 

01/02/2000 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Chàng Sát- Yên Hà 
Bế Thanh Lực 

Lù Thị Sèn 

Lao động duy nhất 

Nuôi mẹ không còn 

KNLĐ 

103 5

8 

Hoang Văn Đường 

1998 

Tày 

Đoàn 

12/12 

Chàng Sát - Yên Hà Hoàng Văn Tâm 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

104 5

9 

Giàng Văn Lương 

17/4/1998 

Nùng 

9/12 

Đoàn 

Khuổi Cuốm-Yên 

Hà 

Giàng Văn Minh 

Giàng Thị Nhọt 
Đang học, đại học 

105 6

0 

Lù Văn Vinh 

11/4/2000 

Nùng 

9/12 

Đoàn 

Khuổi Cuốm-Yên 

Hà 
Lù Văn Lân 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

106 6

1 

Sèn Văn Vương 

20/11/1997 

Nùng 

Đoàn 

9/12 

Yên Sơn- Yên Hà 
Sèn Văn Phong 

Hoàng Thị Thu 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

107 6

2 

Nguyễn Văn Hiếu 

23/01/1998 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Xuân Hà- Yên Hà 
Nguyễn Đức Phượng 

Hoàng Thanh Chuyền 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

108 6

3 

Lý Minh Hiếu 

18/02/1998 

Tày 9/12 

Đoàn 
Xuân Hà -Yên Hà 

Lý Văn Chung 

Đặng Thị Thắm 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

109  TT Yên Bình      

110 6

4 

Hoàng Thế Vũ 

1/5/2002 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Tổ 1,TT. Yên Bình 
Hoàng Văn Linh    Linh 

Thị Lan 

anh trai là HQS-BS ại 

ngũ 

111 6

5 

Hoàng Đình Tuân 

7/21/1998 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Tổ 1 TT. Yên Bình 
Hoàng Văn Huy    

Hoàng Thị Thắng 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

112 6

6 

Hoàng Xuân Hưng 

10/20/2000 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Tổ 1 TT. Yên Bình 
Hoàng Văn Hạ      

Nguyễn Thị Oanh 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

113 6

7 

Hoàng Văn Tứ 

8/18/2002 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Tổ 1 TT. Yên Bình  Mồ côi 

114 6

8 

Nguyễn Đức Duy 

28/12/2000 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Tổ 2 TT. Yên Bình 
Nguyễn Hồng Cương                     

Nguyễn Thị Hường 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

115 6

9 

Hoàng Đức Thuận 

10/06/1999 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Tổ 2 TT. Yên Bình 
Hoàng Văn Thái        

Lương Thị Như 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 
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116 7

0 

Nguyễn Đức Tùng 

09/09/2003 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Tổ 2 TT. Yên Bình 
Nguyễn Minh Tuấn    

Nguyễn Thị Thu 
Đang học ĐH 

117 7

1 

Trần Văn Phương 

2002 

Cao lan 

12/12 

Đoàn 

Tổ 3 TT. Yên Bình 
Trần Văn Đông         

Lê Thị Thủy 

Đang học cao đảng ở 

Hà Nội 

118 7

2 

Phạm Hoàng Bình 

2002 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Tổ 3 TT. Yên Bình 
Phạm Đức Hào       

Hoàng Thị Vui 
Đang học ĐH 

119 7

3 

Hứa Thề Tiệp 

2000 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Tổ 3, TT. Yên Bình 
Hứa Văn Thành         

Lục Thị Chuyên 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

120 7

4 

Sùng Seo Lao 

2001 

Mông 

9/12 

Đoàn 

Tổ 3, TT. Yên Bình 
Sùng Seo Chính       

Hoàng Thị PLá 

Có anh trai là HSQ-

BS tại ngũ 

121 7

5 

Hoàng Trọng Bắc 

25/08/2000 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Tổ 4, TT. Yên Bình 
Hoàng Văn An       

Hoàng Thị Ủy 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

122 7

6 

Triệu Tà Sính 

02/11/2000 

Dao 

9/12 

Đoàn 

Tổ 4, TT. Yên Bình 
Triệu Văn Khiền      

Triệu Thị Hồng 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

123 7

7 

Hoàng Văn Ngơi 

18/02/1998 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Tổ 4, TT. Yên Bình Lương Thị Ngặm 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

124 7

8 

Hoàng Văn Thiết 

2000 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Tổ 5, TT. Yên Bình Hoàng Thị Thực 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

125 7

9 

Thèn Duy Tuấn 

1999 

La Chí 

12/12 

Đoàn 

Tổ 5, TT. Yên Bình Lù Thị Liên 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

126 8

0 

Súng Sào Ngọc 

3/30/1998 

Phù Lá 

9/12 

Đoàn 

Tổ 5, TT. Yên Bình Lùng Thị Phấn 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

127 8

1 

Lý Cao Trường 

9/19/1998 

Phù Lá 

12/12 

Đoàn 

Tổ 5, TT. Yên Bình Sùng Thị Liên 
Lao động duy nhất, 

gia đình neo đơn 

128 8

2 

Lù Văn Chức 

26.7.2000 

Dao 

12/12 

Đoàn 

Tân Bình, TT. Yên 

Bình 

Lù Văn May           

Lù Thị Rúm 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

129 8

3 

Tạ Văn Cường 

11.8.1997 

Kinh 

12/12 

Đoàn 

Tân Bình, TT. Yên 

Bình 
Đặng Thị Hoa 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

130 8

4 

Phượng Tà Chiều 

02.12.1998 

Dao 

12/12 

Đoàn 

Tân Bình, TT. Yên 

Bình 

Phượng Quầy Dùn         

Triệu Mùi Liều 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

131 8

5 

Hoàng Văn Chức 

12/21/1998 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Tân Tiến, TT. Yên 

Bình 

Hoàng Văn Duyên      

Hoàng Thị Điệp 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 
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132 8

6 

Hoàng Văn Hòa 

8/9/1998 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Tân Tiến, TT. Yên 

Bình 

Hoàng Văn Tám      

Hoàng Thị Phương 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

133 8

7 

Hoàng Văn Cường 

7/8/1998 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Tân Tiến, TT. Yên 

Bình 

Hoàng Văn Thử     

Hoàng Thị Trình 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

134 8

8 

Hoàng Văn Thịnh 

1/29/1998 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Tân Tiến, TT. Yên 

Bình 
Hoàng Văn Rơi 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

135  
Hoàng Văn Định 

5/17/2000 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Tân an, TT. Yên 

Bình 

Hoàng Văn Vương     

Hoàng Thị Quy 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

136 8

9 

Hoàng Văn Uyên 

7/13/1998 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Tân an, TT. Yên 

Bình 

Hoàng Văn Ò      

Hoàng Thị Vĩ 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

137 8

9 

Hoàng Văn Tuất 

1/18/1998 

Tày 

12/12 

Đoàn 

TT. Yên Bình 
Hoàng Văn Tự      

Hoàng Thị Hương 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 
 

138 9

0 

Hoàng Ngọc Hải 

1/24/1999 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Tân an, TT. Yên 

Bình 

Hoàng Văn Miến   

Nguyễn Thị thanh Hà 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

139 9

1 

Hoàng Văn Phóng 

11/10/1998 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Tân an, TT. Yên 

Bình 

Hoàng Văn Sưởng 

Hoàng Thị Sợi 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

140 9

2 

Hoàng Văn Thành 

12/6/1998 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Tân an, TT. Yên 

Bình 
Hoàng Thị Tho 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

141 9

3 

Vương Quốc 

Lương 

3/7/2001 

La chí 

12/12 

Đoàn 

Nà Rại, TT. Yên 

Bình 

Vương Văn Thanh 

Vương Thị Liên 
Đang học ĐH 

142 9

4 

Phù Định Bộ 

10/6/1999 

Pà Thẻn 

9/12 

Đoàn 

Thượng sơn, TT. 

Yên Bình 

Phù Văn Tiến        

Tẩn Thị Quân 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

143 9

5 

Làn Văn Khánh 

17/03/1999 

Pà Thẻn 

9/12 

Đoàn 

Thượng sơn, TT. 

Yên Bình 
Phù Thị Khan 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

144 9

6 

Xìn Văn Thuận 

16/07/1999 

Pà Thẻn 

12/12 

Đoàn 

Thượng sơn, TT. 

Yên Bình 

Xìn Minh Hải        

Phù Thị Hà 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

145  Xã Tân Nam      

146 9

8 

Hoàng Mạnh Hùng 

13/02/2002 

Tày  

3/12 

Đoàn 

Nà Mèo - Tân Nam 
Hoàng Văn Cởi 

Hoàng Thị Chiến 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

147 9

9 

Hoàng Trung Quất 

20/2/1998 

Tày  

12/12 

Đoàn 

Nà Mèo - Tân Nam 
Hoàng Đức Mạc 

Hoàng Thị Võ 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 
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148 1

0

0 

Lèng Đức Triển 

5/10/2000 

Tày  

12/12 

Đoàn 

Nà Mèo - Tân Nam 
Lèng Văn Hiệu 

Hoàng Thị Nguyên 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

149 1

0

1 

Xiêm Lão Lở 

3/3/2000 

Dao  

5/12 

Đoàn 

Nặm Ngoa - Tân 

Nam 

Lò Lào Cao 

Xiêm Mùi Khé 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

150 1

0

2 

Triệu Lao Lủ 

24/9/1999 

Dao  

7/12 

Đoàn 

Nặm Ngoa - Tân 

Nam 

Triệu Tạ Chòi 

Xiêm Mùi Viện 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

151 1

0

3 

Triệu Tạ Hàn 

8/8/2001 

Dao  

9/12 

Đoàn 

Lùng Chún - Tân 

Nam 

Triệu Lào San 

Xiêm Mùi Mụi 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

152 1

0

4 

Triệu Chàn Ton 

22/11/2000 

Dao 

 9/12 

Đoàn 

Lùng Chún - Tân 

Nam 

Triệu Phụ Chòi 

Xiêm Mùi Chản 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

153 1

0

5 

Triệu Sành Phây 

21/11/1998 

Dao 

9/12 

Đoàn 

Lùng Chún - Tân 

Nam 

Triệu Tạ Chiêu 

Xiêm Mùi Liều 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

154 1

0

6 

TRiệu Tà Nái 

13/11/1999 

Dao  

9/12 

Đoàn 

Nặm Qua - Tân Nam 
Triệu Quầy Kinh 

Xiêm Mùi Pham 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

155 1

0

7 

Triệu Là Pham 

19/2/2000 

Dao  

9/12 

Đoàn 

Nặm Qua - Tân Nam 
Triệu Chòi Và 

Triệu Mùi Phin 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

156 1

0

8 

Hoàng Đình Nhiên 

25/12/2001 

Tày  

12/12 

Đoàn 

Nặm Hán - Tân Nam 
Hoàng Văn Nghiêm 

Hoàng Thị Duy 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

157  
Lèng Ngọc Huy 

10/2/2000 

Tày 

 12/12 

Đoàn 

Nặm Hán - Tân Nam 
Lèng Văn Cúc 

Hoàng Thị Huấn 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

158  
Sìn Văn Chai 

17/3/1999 

Tày 

 12/12 

Đoàn 

Khâu Làng - Tân 

Nam 

Sìn Văn Sử 

Làn Thị Lang 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

159  
Hoàng Hiếu Lâm 

08/7/1997 

Tày  

12/12 

Đoàn 

Nà Vài - Tân Nam Hoàng Thị Lê 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

160  
Hoàng Văn Nghiêm 

24/11/1988 

Tày  

12/12 

Đoàn 

Nà Vài - Tân Nam 
Hoàng Văn Lục 

Lèng Thị Chăm 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

161  
Hoàng Văn Cường 

15/5/1999 

Tày  

12/12 

Đoàn 

Nà Vài - Tân Nam 
Hoàng Văn Huynh 

Hoàng Thị Xuân 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

162  
Hoàng Văn Minh 

7/4/1998 

Tày  

12/12 

Đoàn 

Nà Vài – Tân Nam - 
Hoàng Văn Ngạn 

Hoàng Thị Xuân 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

163  
Hoàng Quốc Kế 

22/4/1998 

Tày 

 12/12 

Đoàn 

Nà Đát - Tân Nam 
Hoàng Văn Tiếp 

Hoàng Thị Bươn 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 
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164  
Hoàng Ngọc Châm 

01/01/1998 

Tày  

12/12 

Đoàn 

Nà Đát - Tân Nam 
Hoàng Xuân Trịnh 

Hoàng Thị Kiểm 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

165  
Hoàng Xuân Hạnh 

17/11/1998 

Tày  

12/12 

Đoàn 

Nà Đát - Tân Nam 
Hoàng Văn Thận 

Hoàng Thị Hệ 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

166  
Hoàng Tuấn Anh 

11/01/2000 

Tày  

12/12 

Đoàn 

Nà Đát - Tân Nam 
Hoàng Văn Hồng 

Hoàng Thị Huyên 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

167  
Giàng Tập Chang 

3/11/1999 

Mông 

9/12 

Đoàn 

Minh Hạ - Tân Nam 
Vàng Seo Lùng 

Giàng Thị Chấu 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

168  
Phượng Tà Nái 

13/11/1999 

Dao 

 9/12 

Đoàn 

Nặm Qua – Tân 

Nam 

Phượng Quầy Kinh 

Triệu Mùi Pham 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

169  
Hoàng Đình Vượt 

14/4/1999 

Tày  

12/12 

Đoàn 

Nà Đát - Tân Nam 
Hoàng Văn Hòn 

Hoàng Thị Sên 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

170  
Hoàng Văn Duân 

14/4/1999 

Tày  

12/12 

Đoàn 

Nà Đát - Tân Nam 
Hoàng Văn Xuyên 

Hoàng Thị Vịch 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

171  

Hoàng Văn Hoàng 

14/5/2002 

 

Tày  

12/12 

Đoàn 

Nà Đát - Tân Nam 
Hoàng Văn Huy 

Hoàng Thị Lèng 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

172  

Hoàng Xuân Nghĩa 

14/4/2002 

 

Tày  

12/12 

Đoàn 

Nà Đát - Tân Nam 
Hoàng Ngọc Canh 

Hoàng Thị Lan 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

173  

Triệu Chằn Ton 

02/5/2001 

 

Dao  

9/12 

Đoàn 

Nặm Qua - Tân Nam  
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

174  

Triệu Quầy Lìn 

04/7/2001 

 

Dao  

9/12 

Đoàn 

Nặm Qua - Tân Nam 
Triệu Vằn Phấu 

Triệu Mùi Nái 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

175  
Triệu Tràn Ton 

22/11/2000 

Dao  

9/12 

Đoàn 

Lùng Chún - Tân 

Nam 

Triệu Phụ Chòi 

Triệu Mùi Chản 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

176  
Hoàng Xuân Toàn 

14/4/2001 

Tày  

12/12 

Đoàn 

Nà Vài – Tân Nam 
Hoàng Trung Bến 

Hoàng Thị Chò 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

177  
Triệu Xành Quyên 

17/1/2000 

Dao  

9/12 

Đoàn 

Nặm Qua - Tân Nam 
Triệu Lào Cao 

Triệu Mùi Xếnh 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

178  
Triệu Chàn Ton 

18/01/2000 

Dao  

12/12 

Đoàn 

Thôn Lùng Chún - 

Tân Nam 

Triệu Phụ Chiêu 

Triệu Mùi Mương 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

179  

Phượng Tà Xếnh 

13/12/2003 

 

Pà Thẻn 

9/12 

Đoàn 

Thôn Nặm Ngoa - 

Tân Nam 

Phượng Chàn Sinh 

Triệu Mùi Chiều 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 
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180  
Lừu Văn Nê 

30/12/2000 

Pà Thẻn 

9/12 

Đoàn 

Khâu Làng- Tân 

Nam 

Lừu Văn Cơm 

Hoà Thị Ngâm 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

181  Xã Xuân Giang      

182  
Phàn Văn Guyển 

2000 

Dao 

12/12 

Đoàn 

Bản Tát, Xuân 

Giang 

Phàn Chòi Quấy 

Triệu Mùi Gến 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

183  
Tẩn A Trung 

1999 

La Chí 

12/12 

Đoàn 

Bản Tát, Xuân 

Giang 

Tẩn Văn Lâm 

Lùng Thị Xá 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

184 1

0

9 

Long Văn Đại 

11/5/1997 

La chí 

12/12 

Đoàn 

Bản Tát, Xuân 

Giang 

Long Văn Phà 

Thèn Thị Xã 

Anh trai HSQ-BS 

đang phục vụ tại ngũ 

185 1

1

0 

Phàn Giào Lìn 

01/01/1998 

Dao 

12/12 

Đoàn 

Bản Tát, Xuân 

Giang 

Phàn Chòi Quấy 

Triệu Mùi Gến 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

186 1

1

1 

Hoàng Văn Xuyển 

07/01/2002 

Nùng 

9/12 

Đoàn 

Bản Tát, Xuân 

Giang 

Hoàng Văn Sương 

Lý Thị Vẽ 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

187 1

1

2 

Vương Văn Tiến 

11/7/2001 

La Chí 

5/12 

Đoàn 

Bản Tát, Xuân 

Giang 

Vương Văn My 

Lùng Thị Nề 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

188 1

1

3 

Hoàng Văn Ngọc 

10/11/2001 

Tày 

12/12 

Bản Tát, Xuân 

Giang 

Hoàng Văn Hợi 

Hoàng Thị Đom 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

189 1

1

4 

Hoàng Văn Đức 

18/8/1997 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Thôn Chì, Xuân 

Giang 

Hoàng Văn Nga 

Nguyễn Thị Thạch 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

190 1

1

5 

Hoàng Văn Kỳ 

2001 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Thôn Quyền, Xuân 

Giang 

Hoàng Văn Thanh 

Hoàng Thị Danh 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

191 1

1

6 

Hoàng Quang  

Triều 

23/10/2003 

Tày 

Đoàn 

Thôn Quyền, Xuân 

Giang 

Hoàng Văn Nam 

Hoàng Thị Quyên 
Đang học THPT 

192 1

1

8 

Hoàng Duy Phúc 

02/11/2003 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Thôn Trung, Xuân 

Giang 

Hoàng Văn Vướn 

Hoàng Thị Thúy 
Đang Học đại học 

193 1

1

9 

Hoàng Ngọc Thuận 

08/11/2003 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Thôn Trung, Xuân 

Giang 

Hoàng Văn Phong 

Hoàng Thị Sao 
Đang Học đại học 

194 1

2

2 

Lê Anh Tú 

10/10/2002 

Kinh 

12/12 

Đoàn 

Thôn Chang, Xuân 

Giang 
Lê Thị Lý Đang Học đại học 

195 1

2

3 

Nguyễn Anh Quốc 

19/9/2003 

Kinh 

12/12 

Đoàn 

Thôn Chang, Xuân 

Giang 

Nguyễn Mạnh Cường 

Nguyễn Thị Đào 
Đang Học đại học 
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196 1

2

4 

Hoàng Văn Quân 

05/9/2001 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Thôn Tịnh, Xuân 

Giang 
Hoàng Thị Tâm 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

197 1

2

5 

Hoàng Anh Tuyền 

26/5/2002 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Thôn Tịnh, Xuân 

Giang 

Hoàng Văn Sử 

Hoàng Thị Thấm 
Đang Học đại học 

198 1

2

6 

Hoàng Quang Thế 

09/3/2000 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Thôn Then, Xuân 

Giang 

Hoàng Văn Chương 

Hoàng Thị Hải 
Đang Học đại học 

199 1

2

7 

Hoàng Văn  Dưỡng 

24/10/1998 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Thôn Then, Xuân 

Giang 

Hoàng Văn Tóa 

Nông Thị Hương 
Đang Học đại học 

200 1

2

8 

Hoàng Văn Lợi 

06/6/1997 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Thôn Then, Xuân 

Giang 

Hoàng Văn Chợ 

Trần Thị Đạt 
Văn hóa thấp 

201  
Hoàng Văn Ngãi 

1997 
Tày 

Thôn Then, Xuân 

Giang 

Hoàng Văn Quảng 

Hoàng Thị Mến 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

202  
Hoàng Văn Kiến 

18/01/2002 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Thôn Then, Xuân 

Giang 

Hoàng Văn Hiệu 

Nông Thị Lạng 
Con thương binh 

203  
Hoàng Văn Vạn 

19/5/2000 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Thôn Tịnh, Xuân 

Giang 

Hoàng Văn Quýt 

Lương Thị Thanh 
Con thương binh 

204  

Nguyễn Lương 

Huy 

01/10/2002 

Kinh 

12/12 

Đoàn 

Thôn Mới, Xuân 

Giang 

Nguyễn Văn Tiến 

Vương Thị Kiệm 

Đi học chuyên 

nghiệp 

205  
Trần Văn Hiếu 

05/9/2002 

Kinh 

12/12 

Đoàn 

Thôn Mới, Xuân 

Giang 

Trần Văn Bắc 

Phạm Thị Tâm 
Đang Học đại học 

206  
Hoàng Duy Tùng 

25/12/2003 

Tày 

Đoàn 

Thôn Tịnh, Xuân 

Giang 

Hoàng Văn Căn 

Hoàng Thị Dáng 
Đang học THPT 

207  
Long Tiến Bằng 

23/01/2003 

La Chí 

12/12 

Đoàn 

Bản Tát, Xuân 

Giang 

Vương Văn Minh 

 Long Thị Xẻng 

Anh trai là HQS-BS 

đang phục vụ tại ngũ 

208  
Hoàng Hải Ngọ 

13/5/2003 

Tày 

9/12 

Đoàn 

Bản Tát, Xuân 

Giang 

Hoàng Văn Lưu 

Nông Thị Mai 

Anh trai là HQS-BS 

đang phục vụ tại ngũ 

209  
Lý Văn Xuân 

19/9/2001 

Nùng12/

12 Đoàn 

Bản Tát, Xuân 

Giang 

Lý Văn Chấn 

Lèng Thị Thắm 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

210  Hoàng Tiến Lực Tày 
Thôn Quyền, Xuân 

Giang 
Hoàng Văn Nghị Đang học đại học 
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07/7/2002 12/12 

Đoàn 

Trần .T. K. Huế 

211  
Hoàng Văn Cừ 

01/06/2000 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Thôn Chì, Xuân 

Giang 

Hoàng Văn Cường 

Nguyễn Thị Trịnh 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

212  
Hoàng Văn Sỹ 

01/7/1997 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Thôn Chì, Xuân 

Giang 

Hoàng Văn Tiến 

Hoàng Thị Loan 
Đang học đại học 

213  
Hoàng Văn Thành 

27/3/2003 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Thôn Chì, Xuân 

Giang 

Hoàng Văn Sơn 

Hoàng Thị Nấm 
Đang học đại học 

214  
Hoàng Văn Khánh 

1997 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Thôn Chì, Xuân 

Giang 

Hoàng Văn Nhó 

Hoàng Thị Nguyên 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

215  
Hoàng Văn Nguyễn 

27/9/2003 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Thôn Then, Xuân 

Giang 

Hoàng Văn Quảng 

Hoàng Thị Mến 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

216  
Hoàng Thành Công 

21/3/2003 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Thôn Kiêu, Xuân 

Giang 

Hoàng Văn Lưu 

Hoàng Thị Khấm 
Đang học đại học 

217  
Lê Quốc Hiệp 

14/02/2003 

Kinh 

12/12 

Đoàn 

Thôn Chang, Xuân 

Giang 

Lê Quang Huy 

Trần Hồng Minh 
Đang học đại học 

218  
Hoàng Thanh Tùng 

03/6/2002 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Thôn Tịnh, Xuân 

Giang 

Hoàng Văn Chăn 

Nguyễn Thị Tính 
Đang học đại học 

219  
Hoàng Mạnh Linh 

30/11/2003 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Thôn Mới, Xuân 

Giang 

Hoàng Văn Lệnh 

Hoàng Thị Phối 
Đang học Cao đẳng 

220  Xã Xuân Minh      

221 1

3

0 

Phượng Chàn Liềm 

10/10/2003 

Dao 

9/12 

Đoàn 

Lang Cang, Xuân 

Minh 
Phượng Mùi Phin Lao động duy nhất 

222 1

3

1 

Phượng Quầy Sinh 

08/01/2003 

Dao 

9/12 

Đoàn 

Lang Cang, Xuân 

Minh 
Phượng Chìu Châu 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

223 1

3

3 

Phượng Chòi Lìn 

9/2/2003 

Dao 

9/12 

Đoàn 

Minh Tiến, Xuân 

Minh 
Phượng Quầy Giồng Đang học đại học 

224 1

3

4 

Liều Văn Chang 

5/12/2003 

Pà thẻn 

9/12 

Đoàn 

Lùng Lý, Xuân 

Minh 
Liều Văn Sơn 

Anh trai là HSQ-BS 

đang phục vụ quân 

ngũ 

225 1Phàn Dùn Cúa Dao Lùng Lý, Xuân Lò Mùi Líu Lao động duy nhất 
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3

5 
28/8/2003 9/12 

Đoàn 
Minh 

226 1

3

6 

Triệu Ỳ Vạng 

27/5/2003 

Dao 

9/12 

Đoàn 

Pác Pèng, Xuân 

Minh 
Triệu Chòi Sín 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

227 1

3

7 

Lý Bình Phước 

19/02/2002 

Dao 

12/12 

Đoàn 

Minh Sơn, Xuân 

Minh 
Lý Kim Thành Đang học ĐH 

228 1

3

8 

Phàn Văn Quý 

23/03/2002 

Dao 

9/12 

Đoàn 

Minh Sơn, Xuân 

Minh 
Phàn Văn Minh 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

229 1

3

9 

Triệu Giào Chán 

17/03/2002 

Dao 

9/12 

Đoàn 

Nận Chàng, Xuân 

Minh 
Triệu Ỳ Châu Lao động duy nhất 

230 1

4

0 

Triệu Dùn Guyện 

20/02/2002 

Dao 

9/12 

Đoàn 

Lang Cang, Xuân 

Minh 
Triệu Sành Vảng 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

231  
Phàn Dùn Phin 

20/10/2001 

Dao 

9/12 

Đoàn 

Pác Pèng, Xuân 

Minh 
Phàn Giào Và 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

232  
Triệu Ỳ Sinh 

19/12/2001 

Dao 

9/12 

Đoàn 

Pác Pèng, Xuân 

Minh 
Triệu Chòi Quấy 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

233  
Triệu Ỳ Lìn 

13/9/2001 

Dao 

9/12 

Đoàn 

Lùng Lý, Xuân 

Minh 
Triệu Chòi Nhàn 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

234  
Triệu Giào Họ 

14/6/2000 

Dao 

12/12 

Đoàn 

Nậm Chàng, Xuân 

Minh 
Triệu Ỳ Phấu 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

235  
Triệu Văn Sơn 

24/9/2000 

Dao 

12/12 

Đoàn 

Minh Sơn, Xuân 

Minh 
Triệu Giào Guyện 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

236  
Lý Chiềm Khiền 

21/8/2000 

Dao 

9/12 

Đoàn 

Phìn Chái, Xuân 

Minh 
Lý Giào Hiang 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

237  
Triệu Ỳ Mềnh 

2000 

Dao 

9/12 

Đoàn 

Pác Pèng, Xuân 

Minh 
Triệu Chòi Phấu 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 
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238  Xã Hương Sơn      

239  
Phàn Văn  Huy 

27/6/2001 

Dao 

12/12 

Đoàn 

Thôn Nghè-Hương 

Sơn 

Phàn văn Phù  

Đặng Thị Nhường  

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

240  
Lý Văn Huyện 

12/5/1998 

Dao 

9/12 

Đoàn 

Sơn Trung-Hương 

Sơn 

Lý Văn Sán  

Phàn Thị Sinh  

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

241  
Lý Văn Quân 

23/12/1998 

Dao 

12/12 

Đoàn 

Sơn Trung-Hương 

Sơn 

Lý Văn Minh  

Bang thị Song  

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

242  
Lý Văn Cường 

11/7/1998 

Nùng 

12/12 

Đoàn 

Sơn Thành-Hương 

Sơn 

Lý Văn Minh  

Lù Thị Seo  

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

243  
Dương Văn Thủ 

19/01/2003 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Sơn Thành-Hương 

Sơn 

Dương Văn Thắng 

Hoàng Thị Mạc 

Đang theo học cao 

đẳng 

244  
Nguyễn Duy Điệp 

11/7/1997 

Kinh 

12/12 

Đoàn 

Sơn Thành-Hương 

Sơn 

Nguyễn Duy Tiến  

Hoàng Thị Thực  
Đang học Đại học 

245  
Phạm Văn Đức 

02/3/1997 

Kinh 

12/12 

Đoàn 

Sơn Thành-Hương 

Sơn 

Phạm Văn Minh  

Lý Thị Lâm  
Đang học Đại học 

246  
Phan Quốc Huy 

27/12/1998 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Sơn Thành-Hương 

Sơn 

Phan Văn Lượng  

Hoàng Thị Chiều  
Đang học Đại học 

247  
Bàn Trọng Trung 

16/12/1998 

Dao 

12/12 

Đoàn 

Sơn Đông-Hương 

Sơn 

Bàn Văn Kém  

Lý Thị Miền  

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

248  
Trưởng Văn Miễn 

10/10/1999 

Dao 

12/12 

Đoàn 

Sơn Đông-Hương 

Sơn 

Trưởng Văn Quân  

Lý Thị Tâm  

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

249  
Phàn Văn Đạt 

18/10/1997 

Dao 

12/12 

Đoàn 

Sơn Đông-Hương 

Sơn 

Phàn Văn Điên  

Trưởng Thị Thạn  

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

250  
Hoàng Xuân Thùy 

21/11/2002 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Sơn Đông-Hương 

Sơn 

Hoàng Văn Đó  

Vương Thị Kim  

Đang theo học cao 

đẳng 

 

 

251  
Ma Seo Hồng 

15/8/1998 

Mông 

9/12 

Đoàn 

Sơn Nam-Hương 

Sơn 

Phàn Phù Châu  

Triệu Mùi Líu  

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

252  
Đặng Văn Điệp 

24/8/1998 

Dao 

9/12 

Đoàn 

Sơn Nam-Hương 

Sơn 

Đặng Văn Nhiềm  

Lý Thị Thủy  

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

253  
Đặng Văn Sơn 

01/01/1998 

Dao 

2/12 

Đoàn 

Sơn Nam-Hương 

Sơn 

 

Trương Thị Linh 

Trình độ văn hóa 

thấp 

254  Đặng Văn Ngọc Dao Sơn Nam-Hương Đặng Văn Sơn Trình độ văn hóa 
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20/3/2003 2/12 

Đoàn 

Sơn  thấp 

255  Xã Tiên Yên      

256  
Tả Quang Bưu 

30/07/2000 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Yên Chàm, Tiên 

Yên 
Tả Văn Dâng 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

257  
Trần Văn Cường 

2001 

Kinh 

12/12 

Đoàn 

Yên Chàm, Tiên 

Yên 
Trầng Văn Hùng 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

258  
Nông Văn Kiêm 

7/10/1999 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Yên Chàm, Tiên 

Yên 
Nông Văn Ngọc 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

259  
Lục Khánh Uy 

9/4/2001 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Yên Chàm, Tiên 

Yên 
Lục Văn Xây 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

260  
Lý Văn Sơn 

9/19/1998 

Dao 

9/12 

Đoàn 

Thôn Buông, Tiên 

Yên 
Lý Thanh Bình 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

261  
Đặng Ngọc Hải 

3/23/2003 

Dao 

12/12 

Đoàn 

Thôn Buông, Tiên 

Yên 
Đặng Văn Ngôn Đang học đại học 

262  
Đặng Văn Chương 

11/19/2001 

Dao 

9/12 

Đoàn 

Thôn Kem, Tiên 

Yên 
Đặng Văn Đẩu 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

263  
Hoàng Văn Truy 

4/4/1997 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Thôn Kem, Tiên 

Yên 
Hoàng Văn Giấc 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

264  
Hoàng Minh Tiến 

2/2/2002 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Thôn Kem, Tiên 

Yên 
Hoàng Văn Hạnh Đang học đại học 

265  
Hoàng Văn Tuổi 

7/15/1997 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Thôn Kem, Tiên 

Yên 
Hoàng Văn Gần 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

266  
Hoàng Trí Niêm 

1/14/2001 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Thôn Kem, Tiên 

Yên 
Hoàng Văn Sứ 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

267  
Hoàng Hải Huy 

11/28/2002 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Thôn Kem, Tiên 

Yên 
Hoàng văn Nhất 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

268  
Phùng Văn Quân 

6/24/2002 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Thôn Kem, Tiên 

Yên 
Phùng Văn Huế 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

269  
Nhượng Văn Chùm 

4/4/2002 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Thôn Kem, Tiên 

Yên 
Nhượng Văn Hòa Đang học đại học 

270  
Hoàng Văn Hải 

10/8/2001 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Tân Bể, Tiên Yên Hoàng Văn Hưng Đang học đại học 
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271  
Hoàng văn Sỹ 

05/2/2001 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Tân Bể, Tiên Yên Hoàng Văn Nho Đang học đại học 

272  
Chu Thái Trần 

08/02/2000 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Tân Bể, Tiên Yên Chu Văn Tiến 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

273  
Trần Văn Cường 

28/8/1997 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Tân Bể, Tiên Yên Trần văn Hùng 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

274  
Lục Khánh Uy 

04/9/2001 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Tân Bể, Tiên Yên Lục Văn Xây 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

275  
Đoàn Văn Quân 

1/27/1999 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Yên Chung, Tiên 

Yên 
Đoàn Văn Chuyền Đang học đại học 

276  
Hoàng Văn Hữu 

5/20/1998 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Yên Chung, Tiên 

Yên 
Hoàng Văn Tuấn Đang học đại học 

277  Xã Tiên Nguyên      

278 1

4

2 

Hoàng Văn Hà 

1998 

Tày 

12/12 

đoàn 

Tân Tiến, Tiên 

Nguyên 

Bố; Hoàng Văn Nam. 

Mẹ: Hoàng Thị Hoa. 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

279 1

4

3 

Lộc Văn Cương 

05/10/1997 

Tày 

9/12 

đoàn 

Thôn Tân Tiến 

Bố; Lộc Văn Nguyệt. 

Mẹ; Lẻo Thị Ước. 

 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

280 1

4

4 

Triệu Tà Nái 

12/5/1999 

Dao 

3/12 

đoàn 

Thôn Thượng Minh 

Bố; Triệu Giào Lìn. 

Mẹ;Triệu Mùi Pham. 

 

LĐ duy nhất trực tiêp 

nuôi dưỡng người thân 

281  
Lò Tà Nái 

9/1997 

Dao 

6/12 

đoàn 

Thôn Thượng Minh 

Bố; Lò Dùn Sinh 

Mẹ: Đặng Mùi Chiều 

 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

282 1

4

5 

Triệu Tà Sơn 

20/10/1997 

Dao 

5/12 

đoàn 

Thôn Thượng Minh 

Bố; Triệu Vàn Hin 

Mẹ; Lò Mùi Ghến. 

 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

283 1

4

6 

Lò Tà Khé 

07/10/1997 

Dao 

9/12 

đoàn 

Thôn Cao Sơn 

Bố; Lò Chìu Dùng. 

Mẹ: Triệu Mùi Nái. 

 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

284 1

4

7 

Phàn Văn Thắng 

06/02/ 1997 

Dao 

9/12 

đoàn 

Thôn Cao Sơn 
Bố; Phàn Quầy Guyển. 

Mẹ: Lò Mùi Lai. 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

285 1

4

8 

Triệu Là Cáo 

29/9/1998 

Dao 

9/12 

đoàn 

Thôn Tây Sơn 

Bố; Triệu Sùn Chòi. 

Mẹ; Triệu Mùi Mủi. 

 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

286 1

4

9 

Triệu Là Cáo 

1998 

Dao 

5/12 

đoàn 

Thôn Trung Thành 
Bố; Triệu Giào Chùn. 

Mẹ; Triệu Mùi Nghĩnh. 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

287 1

5

Lò Giào Tô 

1998 

Dao 

4/12 
Thôn Trung Thành 

Bố; Lò Vàn Lìn. 

Mẹ; Triệu Mùi Nghĩnh 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 
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0 đoàn  

288 1

5

1 

Tráng Văn Hanh 

28/10/1999 

Dao 

9/12 

đoàn 

Thôn Hồng Sơn 
Bố; Tráng Văn Quang 

Mẹ; Đặng Xà Song 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

289 1

5

2 

 

Xìn Thanh Hà 

05/9/1997 

Dao 

9/12 

đoàn 

 

Thôn Hồng Sơn 

 

Bố; Xìn Văn Bình. 

Mẹ: Hoàng Thị kẹn. 

LĐ duy nhất 

290 1

5

3 

Trương Văn Huy 

12/12/1999 

Dao 

8/12 

đoàn 

Thôn Hồng Sơn 

Bố; Trương Quang   

Lương. 

Me.: Lý Thị Đằng. 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

291  
Phàn Văn Đức 

17/02/1999 

Dao 

9/12 

Đoàn 

Thôn Xuân Hồng 
Bố; Phàn Đức Minh. 

Mẹ; Đặng Thị Hải. 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

292  

 

Đặng Xuân Lực 

01/11/1997 

Dao 

9/12 

Đoàn 

 

Thôn Xuân Hồng 

 

Bố; Đặng Văn Quang. 

Mẹ; Lý Thị Nhẩy. 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

293  
Triệu Chàn Phin 

10/5/1997 

Dao 

9/12 

Đoàn 

Thôn Quang Sơn 
Bố; Triệu Giào Châu. 

Mẹ; Đặng Mùi Chản. 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

294  
Triệu Ỳ Quáng 

20/02/1997 

Dao 

9/12 

Đoàn 

Thôn Quang Sơn 
Bố; Triệu Chòi Chiêm. 

Mẹ: Triệu Mùi Mương. 
LĐ duy nhất 

295  
Triệu Là Pham 

24/02/1997 

Dao 

9/12 

Đoàn 

Thôn Thượng Bình 

Bố: Triệu Chìu Quáng 

Mẹ: Lò Mùi Pham. 

 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

296  
Triệu Tà Chản 

1998 

Dao 

9/12 

Đoàn 

Thôn Thượng Bình 
Bố; Triệu Chìu Lụa. 

Mẹ: Lò Mùi Líu. 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

297  
Triệu Tà Khé 

1996 

Dao 

3/12 

Đoàn 

Thôn Hạ Bình 
Bố; Triệu Chàn Sênh. 

Mẹ: Triệu Mùi Chản. 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

298  
Lò Dùn Và 

01/3/1998 

Dao 

4/12 

Đoàn 

Thôn Hạ Bình 
Bố; Lò Mềnh Châu. 

Mẹ: Triệu Mùi Lụa. 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

299  
Triệu Tà Chiều 

29/01/1998 

Dao 

5/12 

Đoàn 

Thôn Hạ Bình 
Bố; Triệu Vàn Nhàn. 

Mẹ: Đặng Mùi Mán. 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

300  
Triệu Láo Lớ 

03/12/1999 

Dao 

9/12 

Đoàn 

Thôn Xuân Chiều 
Bố: Triệu Chiềm Sín. 

Mẹ: Lò Mùi Nái. 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

301  
Triệu Tà Pú 

11/07/1997 

Dao 

9/12 

Đoàn 

Thôn Xuân Chiều 

Bố; Triệu Sành Họ. 

Mẹ.: Phượng Mùi 

Chiều. 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

302  
Phượng Tà Lán 

15/5/1998 

Dao 

9/12 

Đoàn 

Thôn Hòa Bình 
Bố: Phượng Chòi Tô. 

Mẹ: Đặng Mùi Nhẩy. 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

303  
Xiếm Tà Chản 

05/7/1999 

Dao 

9/12 
Thôn Xuân Hòa 

Xiếm Lồng Chòi. 

Mẹ: 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 
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Đoàn 

304  
Xiếm Chàn Ton 

09/02/1999 

Dao 

9/12 

Đoàn 

Thôn Xuân Hòa 
Xiếm Lồng Vầy.     

Phàn Mùi Mủi. 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

305  
Xiếm Tà Chẹ 

12/8/1999 

Dao 

9/12 

Đoàn 

Thôn Xuân Hòa 
 

Mẹ Triệu Mùi Hàn. 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

306  
Lò Tà Pú 

01/5/1998 

Dao 

9/12 

Đoàn 

Thôn Nậm Cài 
Bố: Lò Dùn Châu. 

Mẹ: Phàn Mùi Phấy. 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

307  
Phàn Tà Chiều 

08/8/1998 

Dao 

9/12 

Đoàn 

Thôn Nậm Cài 
Bố: Phàn Tà Lai. 

Mẹ: Phàn Mùi Ghến. 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

308  Xã Tân Trịnh      

309 1

5

5 

Đặng Văn Hậu 

2000 

Dao 

9/12 

Đoàn 

Ngòi Han 
Đặng Văn Vân 

 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

310  
Lù Văn Tiên 

2000 

Nùng 

12/12 

Đoàn 

Ngòi Han Lù Văn Tin 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

311 1

5

6 

Đặng Văn Toàn 

2003 

Dao 

9/12 

Đoàn 

Ngòi Han Đặng Ngọc Kiên 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

312 1

5

7 

Lục Hải Điện 

2002 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Thôn Vén Hoàng Thị Lượng 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

313 1

5

8 

Hoàng Trung 

Nguyên 

2001 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Thôn Vén Hoàng Văn Đồng 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

314 1

5

9 

Hoàng Đình Thắng 

2003 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Thôn Vén Hoàng Đình Tinh 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

315 1

6

0 

Hoàng Văn Quân 

1999 

Kinh 

12/12 

Đoàn 

Tân Lập Hoàng Văn Tuân 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

316 1

6

1 

Phan Viết Tú 

2002 

Kinh 

12/12 

Đoàn 

Tân Lập Phan Viết Tuấn 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

317 1

6

2 

Ván Đình Kỳ 

2002 

Pà Thẻn 

12/12 

Đoàn 

Tả Ngảo Ván Thanh Quy 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

318 1

6

3 

Nông Văn Đức 

1999 

Tày 

11/12 

Đoàn 

Mác Hạ Hoàng Thị Thâm 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

319 1

6

4 

Nguyến Thế Anh 

996 

Kinh 

9/12 

Đoàn 

Mác Hạ Nguyến Văn Dúng 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

320 1Triệu Văn Thuật Tày Mác Hạ Triệu Mạnh Cường Không đủ sức khỏe 
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6

5 

2004 11/12 

Đoàn 

theo KL HĐKSK 

321  
Hoàng Văn Đạt 

2002 

Tày 

9/12 

Đoàn 

Mác Hạ Hoàng Ngọc Thành 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

322  
Vũ Thế Quân 

1999 

Kinh 

12/12 

Đoàn 

Tân Trang Vũ Văn Qúy 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

323  
Mai Văn Công 

2000 

Mông 

9/12 

Đoàn 

Tân Trang Mai Văn Sừ 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

324  
Nguyến Văn Lương 

1999 

Kinh 

12/12 

Đoàn 

Tân Tiến Nguyến Văn Biên 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

325  
Vũ Hoàng Long 

2000 

Kinh 

12/12 

Đoàn 

Tân Tiến Vũ Thanh Đao 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

326  
Vũ Văn Hiếu 

2003 

Pà Thẻn 

9/12 

Đoàn 

Mác Thượng Vũ Văn Bé 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

327  
Hoàng Văn Bình 

1997 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Tân Bang Hoàng Văn Kiệm 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

328  
Ma Văn Duy 

2000 

Nùng 

9/12 

Đoàn 

Tân Bình Ma Văn Phong 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

329  
Hoàng Đình Quân 

1999 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Tân Bình Hoàng Đình Quân 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

330  
Phạm Văn Phúc 

2000 

Kinh 

12/12 

Đoàn 

Tân Bình Phạm Đức Lộc 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

331  
Lý Văn Tăng 

2001 

Nùng 

9/12 

Đoàn 

Ngòi Han Ma Thị Rưu 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

332  
Sùng Văn Sương 

2000 

Nùng 

Đoàn 
Ngòi Han Lý Thị Túy 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

333  
Đặng Văn Chung 

1998 

Dao 

12/12 
Mác Hạ Đặng Văn Luân 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

334  
Vái Văn Huân 

2001 

Tày 

12/12 
Mác Hạ Vái Văn Huấn 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

335  
Vàng Văn Đức 

2000 

Nùng 

11/12 
Mác Hạ Vàng Văn Gì 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

336  
Xìn Ngọc An 

2001 

Nùng 

12/12 
Mác Hạ Xìn Văn Thanh 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

337  
Nông Văn Đức 

1999 

Tày 

12/12 
Mác Hạ Hoàng Thị Thâm 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

338  Nguyến Văn Tuân Tày Mác Hạ Nguyến Văn Tuyên Không đủ sức khỏe 
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2000 9/12 theo KL HĐKSK 

339  
Đặng Văn Vinh 

2002 

Dao 

10/12 
Mác Hạ Đặng Văn Luyện 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

340  
Đinh Văn Hiếu 

2003 

12/12 

Kinh 
Tân Tiến Đinh Thế Khoa 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

341  
Vi Đức Hiếu 

2000 

Tày 

9/12 
Thôn Vén Vi Đức Ngọc 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

342  
Ván Đình Kỳ 

2002 

PaThẻn 

12/12 
Tả Ngảo Ván Thanh Quy 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

343  
Lý Văn Vinh 

2001 

Nùng 

9/12 
Tân Bình LÝ Văn Tiến 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

344  
Ma Văn Tuyên 

2000 

Nùng 

9/12 
Tân Bình Ma Văn Minh 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

345 1

6

6 

Hoàng Văn Ngự 

1996 

Tày 

9/12 
Tân Bang TriệuThị Ngoạt 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

346  Xã Yên Thành      

347 1

6

8 

Hoàng Văn Lý 

2001 

Tày 

12 

Đoàn 

Yên Lập Hoàng Văn Đôi 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

348 1

6

9 

Hoàng Văn Kiên 

2001 

Tày 

12 

Đoàn 

Yên Lập Hoàng Văn Lượng 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

349 1

7

0 

Làn Văn Út 

2000 

Pả Thẻn 

12 Đoàn 
Thượng Bình Làn Lao Lở 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

350 1

7

1 

Lý Chính Khánh 

2002 

La Chí 

11 

Đoàn 

Thượng Bình Long Văn Xanh 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

351 1

7

2 

Phù Văn Si 

1998 

Pả Thẻn 

6 

Đoàn 

Thượng Bình Phù Văn Yên 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

352 1

7

3 

Sìn Văn Mọ 

2003 

Pả Thẻn 

Đoàn 

 

Thượng Bình Sìn Văn Quá 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

353 1

7

4 

Thào Văn Sơn 

2002 

Mông 

12 

Đoàn 

Yên Lập Thào Dìn Khoa 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

354 1

7

5 

Hoàng Văn Lý 

2001 

Tày 

12 

Đoàn 

Yên Lập Hoàng Văn Đôi 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

355 1

7

6 

Hoàng Văn Kiên 

2001 

Tày 

12 

Đoàn 

Yên Lập Hoàng Văn Lượng 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

356  
Hoàng Minh Thức 

2001 

Tày 

12 

Đoàn 

Yên Lập Hoàng Văn Thành Đang học ĐH 

357  Vàng Diu Mình Mông Đồng Tiến Vàng Seo Sinh Không đủ sức khỏe 
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2002 9 

Đoàn 

theo KL HĐKSK 

358  
Ma Seo Dìn 

1999 

Mông 

6 

Đoàn 

Đồng Tiến Ma Chẩn Miền 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

359  
Xìn Văn Công 

2003 

Pả Thẻn 

12 

Đoàn 

Đồng Tiến Xìn Văn Tiến 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

360  
Hủng Văn Hiếu 

2000 

Pả Thẻn 

12 

Đoàn 

Đồng Tiến Hủng Văn Thớ Đang học ĐH 

361  
Hoàng Văn Thượng 

2001 

Tày 

12 

Đoàn 

Đồng Tiến Hoàng Văn Hoàn 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

362  
Hủng Văn Hiệu 

2001 

Pả Thẻn 

12 

Đoàn 

Đồng Tiến Hủng Văn Sy 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

363  
Đặng Vi Tân 

2001 

Dao 

12 

Đoàn 

Đồng Tâm Đặng Văn Quân 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

364  
Đặng Văn Thừa 

1999 

Dao 

12 

Đoàn 

Đồng Tâm Đặng Văn Tắc 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

365  
Phàn Văn Thành 

1999 

Dao 

10 

Đoàn 

Đồng Tâm Phàn Văn Trên 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

366  
Đặng Văn Tình 

2001 

Dao 

9 

Đoàn 

Đồng Tâm Đặng Thị Đẻng 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

367  
Đặng Thái Sơn 

2001 

Dao 

9 

Đoàn 

Đồng Tâm Đặng Văn Đạt 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

368  
Hoàng Văn Dũng 

2001 

Dao 

9 

Đoàn 

Đồng Tâm Hoàng Văn Trấn 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

369  
Vương Quý Binh 

2001 

La Chí 

9 

Đoàn 

Yên Thành Vương Phát Bình 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

370  
Lù Mạnh Lương 

2001 

La Chí 

12 

Đoàn 

Yên Thành Lù Văn Tiến 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

371  
Bàn Tiến Lịch 

2000 

Dao 

9 

Đoàn 

Yên Thượng Bàn Văn Lai 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

372  
Lý Seo Dũng 

2003 

Mông 

9 

Đoàn 

Tân Thượng Lý Lao Than Lao động duy nhất 

373  Hoàng Đức Xoài Tày Tân Thượng Hoàng Minh Kết Không đủ sức khỏe 
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1999 9 

Đoàn 

theo KL HĐKSK 

374  
Ma Seo Thắng 

1999 

Mông 

12 

Đoàn 

Tân Thượng Ma Seo Vềnh 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

375  Xã Bằng Lang      

376  

Nguyễn Văn 

Trưởng 

1997 

Tày 

10 

Đoàn 

Thôn Trung Nguyễn Văn Chỉnh 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

377  
Hoàng Thanh Thủy 

1998 

Tày 

5 

Đoàn 

Thượng Bằng 

 

Hoàng Thị Sang 

 

Văn Hóa Thấp 

378  
Hoàng Văn Tuyện 

1998 

Tày 

12 

Đoàn 

Thượng Bằng Hoàng Văn Tượng 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

379  
Đặng văn Ngoán 

1997 

Dao 

12 

Đoàn 

Thôn Thượng Đặng Văn Ly 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

380  
Sựng Seo Hồng 

1998 

Mong 

5 

Đoàn 

Khuổi Thè Sựng Seo Vần Văn Hóa Thấp 

381  
Nguyễn Thành Đạt 

1999 

Tày 

12 

Đoàn 

Thôn Hạ Nguyễn Văn Vấn 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

382  
Nông Văn Tuấn 

8/1/1999 

Tày 

12 

Đoàn 

Thôn Hạ Nông văn Tuyên 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

383  
Hoàng Ngọc Trung 

1999 

Dao 

10 

Đoàn 

Thôn Hạ Hoàng Ngọc Kiệm 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

384  
Hoàng Văn Hòa 

1999 

Dao 

12 

Đoàn 

Thôn Hạ Hoàng Văn Xuyên 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

385  
Lý Văn Tưởng 

2000 

Nùng 

9 

Đoàn 

Thôn Hạ Đông Lý Văn Dũng 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

386  
Xìn Văn Ha 

2000 

Nùng 

9 

Đoàn 

Thôn Hạ Đông Xìn Văn Ngoc 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

387  
Nguyễn Văn Long 

2000 

Tày 

11 

Đoàn 

Thôn Hạ Thành Nguyễn Văn Sơn 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

388  
Lường Văn Chuẩn 

2000 

Tày 

11 

Đoàn 

Thôn Hạ Lương Văn Chấn 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

389  
Lương Văn Thức 

2000 

Tày 

6 

Đoàn 

Thôn Hạ Lương Văn Sáng 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 
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390  
Hoàng Hải Nam 

2000 

Tày 

11 

Đoàn 

Thôn Trung Thành Hoàng Văn Khoa 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

391  
Lý Xuân Lực 

2000 

Tày 

11 

Đoàn 

Thôn Trung Lý Văn Liêm 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

392  
Tráng Quốc Anh 

2000 

Nùng 

8 

Đoàn 

Thôn Khun Tráng Văn Sóng 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

393  
Hoàng Huy Hùng 

2000 

Tày 

11 

Đoàn 

Thôn Thượng Hoàng Ngọc Duyến 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

394  
Hoàng Đức Thịnh 

2000 

Tày 

12 

Đoàn 

Thôn Thượng Bằng Hoàng Văn Thu 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

395  
Hoàng Đức Hiếu 

2000 

Tày 

12 

Đoàn 

Thôn Thượng Bằng Hoàng Văn Nhung 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

396  Xã Nà Khương      

397  
Tẩn Đức Lợi 

15/6/2000 

La chí 

12/12 

Đoàn 

Thâm Mang Tận Văn Tần 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

398  
Lùi Đức Đại 

5/9/1999 

La chí 

12/12 

Đoàn 

Thâm Mang Lùi Văn Phong 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

399  
Vàng Văn Hơn 

24/1/1998 

Tày 

12/12 

Đoàn 

Thâm Mang Vàng Văn Minh 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

400  
Lùng A Khung 

7/12/1997 

La Chí 

9/12 

Đoàn 

Già Nàng Lùng Văn Hoan 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

401  
Hoàng Văn Vui 

25/4/2000 

Dao 

6/12 

Đoàn 

Nà Pẻng Hoàng Văn Dương 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

402  
Hoàng Văn Đức 

13/9/2002 

Dao 

5/12 

Đoàn 

Nà Pẻng Hoàng Văn Bào 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

403  
Nguyễn Văn Duyên 

12/10/1998 

Dao 

12/12 

Đoàn 

Nà Pẻng Nguyễn Văn Bậu 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

404  
Hoàng Văn Cường 

28/8/1998 

Dao 

7/12 

Đoàn 

Nà Pẻng Hoàng Văn Bào 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

405  
Đặng Văn Tâm 

7/11/1998 

Dao 

12/12 

Đoàn 

Khản Nhờ Đặng Văn Tiến  (A) 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

406  
Sùng Seo Lựng 

07/7/1998 

Mông 

5/12 
Khản Nhờ Sùng Văn Giáo 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 
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Đoàn 

407  

Trưởng Minh 

phương 

23/2/2001 

Dao 

12/12 

Đoàn 

Khản Nhờ Trưởng Ngọc Mưu 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

408  
Hoàng Văn Bình 

01/04/1997 

Dao 

9/12 

Đoàn 

Khản Nhờ Hoàng Văn Tuấn 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

409  
Hoàng Ngọc Long 

6/1/1999 

Dao 

5/12 

Đoàn 

Khản Nhờ Hoàng văn Bậu 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

410  
Hoàng Văn Cái 

12/3/1998 

Dao 

9/12 

Đoàn 

Khản Nhờ Hoàng Văn Quân 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

411  
Hoàng Văn Tôn 

3/8/1999 

Dao 

12/12 

Đoàn 

Khản Nhờ Hoàng Văn Dũng 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

412  
Sùng Seo Vành 

1998 

Mông 

9/12 

Đoàn 

Bó Lầm Sùng A Vư 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

413  
Sùng Seo Lao 

21/01/1998 

Mông 

9/12 

Đoàn 

Bó Lầm Sùng Seo Phủng 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

414  
Sùng Seo Gia 

1998 

Mông 

12/12 

Đoàn 

Bó Lầm Sùng Seo Phứ A 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

415  
Sùng Seo Chính 

1997 

Mông 

9/12 

Đoàn 

Bó Lầm Sùng Seo Giáo 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

416  
Giàng Seo Mình 

5/5/1997 

Mông 

9/12 

Đoàn 

Bó Lầm Giàng Vạn Quáng 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

417  
Sùng Seo Lòng     

1997 

Mông 

9/12 

Đoàn 

Bó Lầm Sùng Seo Chính 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

418  
Vương Văn Qúi 

22/9/2001 

La chí 

11/12 

Đoàn 

Lùng Vi Vương Văn Cường 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

419  
Sùng Seo Quán 

5/2/2001 

Mông 

9/12 

Đoàn 

Lùng Vi Sùng Seo Lang 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

420  
Sùng Seo Sơn 

1997 

Mông 

12/12 

Đoàn 

Lùng Vi Sùng Seo của 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

421  
Giàng Seo Vành 

11/9/1999 

Mông 

9/12 

Đoàn 

Làng Ái Giàng Seo Phù 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

422  
Giàng Seo Quáng 

15/4/2002 

Mông 

11/12 
Làng Ái Giàng Seo Phù 

Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 



S

t

t 

Họ và tên 

Ngày, tháng, năm 

sinh 

Dân tộc, 

văn hóa, 

đảng 

đoàn 

Nơi cư trú 
Họ và tên Bố 

Họ và tên Mẹ 

 

Lý do 

 

Đoàn 

423  
Giàng Văn Dơ 

28/4/1997 

Mông 

9/12 

Đoàn 

Làng Ái Hoàng Thị Giả 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

424  
Sùng Văn Giáo 

12/5/1998 

Mông 

9/12 

Đoàn 

Nà Béng Sùng A Mua 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

425  
Vàng Văn Dình 

20/10/1999 

Mông 

9/12 

Đoàn 

Nà Béng Sùng A Hạng 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 

426  
Vàng Seo Páo 

13/10/1999 

Mông 

0 

 Đoàn 

Nà Béng Hầu Thị Lang Văn Hóa thấp 

427  
Sùng Seo Nhà 

20/9/1998 

Mông 

9/12 

Đoàn 

Nà Béng Vàng Seo Cháng 
Không đủ sức khỏe 

theo KL HĐKSK 
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